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TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TUYÊN HÓA                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH QUẢNG BÌNH               
 
Bản án số: 25/2017/HSST
Ngày: 08 - 9 - 2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Dần
Các hội thẩm nhân dân:
Ông  Nguyễn Văn Thiện – Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng Bình. 
Bà Hoàng Thị Thanh – Phó chủ tịch Hội phụ nử huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình.
Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Linh Chi – Cán bộ Tòa án nhân dân huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa tham gia phiên tòa: Ông  

Đinh Trần Trung Hiếu – Kiểm sát viên.
Ngày 08 tháng 9 năm 2017. Tại trụ sở TAND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình. Tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 23/2017/HSST 
ngày 17 tháng 8 năm 2017 đối với  bị cáo:

Họ và tên: Lê Công T – tên gọi khác: Không; sinh ngày 06/7/1967; nơi 
ĐKNKTT và chỗ ở:  Ấp C, xã L, huyện L, tỉnh Tiền Giang; nghề nghiệp: Lái xe; trình 
độ văn hóa: 7/10; con ông: Lê Văn H (đã chết), con bà: Nguyễn Thị M (đã chết); vợ: 
Trương Thị Tuyết V – sinh năm 1964; hiện trú tại: Ấp C, xã L, huyện L, tỉnh Tiền 
Giang; con có 04 đứa con; tiền án, tiền sự: Không. Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm 
đi khỏi nơi cư trú từ ngày 23/5/2017 hiện đang tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Nguyên đơn dân sự : Công ty trách nhiệm hữu hạn T
Địa chỉ: Số 06 đường H, phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Bình.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trịnh Phúc N – sinh năm 1972, Trưởng 

phòng nhân sự (theo giấy ủy quyền lập ngày 17/01/2017)
Địa chỉ: Số 06 đường H, phường Đ, thành phố H, tỉnh Quảng Bình. (có mặt)
 Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông  Hồ Văn L – Sinh năm 1979.
Địa chỉ:  Ấp T, xã K, huyện T, tỉnh Tiền Giang (có mặt)

NHẬN THẤY:
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Bị cáo Lê Công T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 
Bình truy tố về hành vi phạm tội như sau:

 Ngày 14/01/2017, Lê Công T trú tại huyện L, tỉnh Tiền Giang điều khiển xe ô 
tô biển kiểm soát 63C – 033.15 của ông Nguyễn Văn C trú tại huyện T, tỉnh Tiền 
Giang lưu thông theo hướng từ tỉnh Hà Tĩnh vào tỉnh Quảng Bình. Đến 16 giờ cùng 
ngày thì xe ô tô đến tại Km 63+ 450 quốc lộ 12C thuộc địa phận thôn T, xã H, huyện 
H, tỉnh Quảng Bình, lúc này do bị tắc đường nên một số phương tiện phải dừng ở phía 
trước cùng chiều. Do Lê Công T lái xe không giữ khoảng cách an toàn nên đã đâm 
vào đuôi xe ô tô biển kiểm soát 73C- 066.15 của Công ty TNHH T đóng tại thành phố 
H, tỉnh Quảng Bình do anh Trịnh Phúc N sinh năm 1972 trú tại huyện X, tỉnh Hà Tĩnh 
điều khiển, sau đó xe ô tô biển kiểm soát 73C- 066.15 tiếp tục đâm vào bên trái thành 
xe ô tô biển kiểm soát 79C- 039.44 do anh Trần Văn A điều khiển đi ngược chiều gây 
tai nạn.

Hậu quả: Xe ô tô biển kiểm soát 73C- 066.15 bị hư hỏng nặng; xe ô tô biển 
kiểm soát 63C – 033.15 và xe ô tô biển kiểm soát 79C- 039.44 bị hư hỏng nhẹ.
 Tại bản kết luận định giá tài sản số 19 ngày 04/5/2017 của hội đồng định giá tài 
sản trong tố tụng hình sự huyện Tuyên Hóa kết luận: Thiệt hại thực tế của xe ô tô biển 
kiểm soát 73C- 066.15 có giá trị là 697.050.000đ(Sáu trăm chín mươi bảy triệu không 
trăm năm mươi nghìn đồng)

Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 
Tuyên Hóa đã tạm giữ các vật chứng gồm:

- 01(Một) xe ô tô biển kiểm soát 73C- 066.15, nhãn hiệu CHEVROLET.
- 01(Một) xe ô tô biển kiểm soát 63C – 033.15, nhãn hiệu DAEWOO.   

  - 01(Một) giấy phép lái xe hạng D số 820100000351mang tên Lê Công Thành 
do sở giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang cấp ngày 13/8/2013.

Ngày 02/3/2017 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã ra 
quyết định xử lý vật chứng trả lại xe ô tô biển kiểm soát 73C- 066.15, nhãn hiệu 
CHEVROLET cho người đại diện chủ sở hữu là anh Trịnh Phúc N.

Ngày 27/7/2017 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã trả lại 
xe ô tô  biển kiểm soát 63C – 033.15,nhãn hiệu DAEWOO cho người đại diện chủ sở 
hữu là anh Hồ Văn L.

Hiện đang tạm giữ chuyển theo hồ sơ vụ án: Một giấy phép lái xe hạng D mang 
tên Lê Công T số: 820100000351 do Sở giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang cấp ngày 
13/8/2013.

Về trách nhiệm dân sự: Anh Hồ Văn L là chủ sử dụng xe ô tô cùng Lê Công T 
đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho công ty TNHH T với số tiền 450.000.000đ (Bốn 
trăm năm mươi triệu đồng) phía bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm. Xe ô tô 
biển kiểm soát 79C- 039.44 bị hư hỏng nhẹ nên anh Trần Văn A không có yêu cầu bồi 
thường. 
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 Bản Cáo trạng số 26/THQCT – KSĐT – TA ngày 15/8/2017 của Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Tuyên Hóa đã truy tố  bị cáo Lê Công T về tội: “Vi phạm quy định về 
điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 
202 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với bị cáo Lê 
Công T về tội: “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” 
theo điểm đ khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 202, điểm b, p, khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 
47 và Điều 60 BLHS: Xử phạt Lê Công T từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án 
treo.Thời gian thử thách từ 54 đến 60 tháng. Giao bị cáo về cho chính quyền địa 
phương UBND xã L, huyện L, tỉnh Tiền Giang quản lý theo dõi trong thời gian thử 
thách của án treo, đề nghị xử lý vật chứng trả lại giấy phép lái xe cho Lê Công T. 

 Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết 
quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 
Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, đại diện bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 
quan, người làm chứng.

XÉT THẤY:

Mặc dù có giấy phép lái xe ô tô hạng D phù hợp với loại xe ô tô đang điều 
khiển nhưng Lê Công T khi điều khiển xe ô tô tham gia giao thông đi từ hướng tỉnh 
Hà Tĩnh vào tỉnh Quảng Bình trên quốc lộ 12C khi đến địa phận Km 63 + 450 thuộc 
thôn T, xã H, huyện H, tỉnh Quảng Bình lúc này do ách tắc đường nên các phương 
tiện phải dừng lại phía trước cùng chiều. Do không làm chủ tốc độ và giữ khoảng 
cách an toàn nên khi đến tại vị trí các xe ô tô đang dừng thì xe ô tô mang biển kiểm 
soát 63C – 033.15 do Lê Công T điều khiển đã đâm vào đuôi của xe ô tô biển kiểm 
soát 73C- 066.15 của Công ty THHH T do anh Trịnh Phúc N điều khiển đang dừng 
phía trước cùng chiều. Thiệt hại đã được xác định là 697.050.000đ.(Sáu trăm chín 
mươi bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lê Công T đã khai nhận toàn 
bộ hành vi phạm tội của mình, lời nhận tội đó phù hợp với lời khai của bị hại, người 
có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các chứng cứ tài liệu mà Cơ quan 
điều tra Công an huyện H, tỉnh Quảng Bình đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án và 
kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa, trên cơ sơ xem xét đầy đủ toàn diện chứng 
cứ về thời gian, địa điểm xảy ra tai nạn, cũng như ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên 
tòa do đó đã đủ căn cứ để khẳng định bị cáo Lê Công T đã phạm vào tội: “Vi phạm 
quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” được quy định tại điểm đ 
khoản 2, Điều 202 của Bộ luật hình sự.

Tại khoản 1 Điều 12 Luật giao thông đường bộ quy định: ''Người lái xe, người 
điều khiển xe máy chuyên dùng phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường 
và phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe mình....” do Lê 
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Công T khi điều khiển xe ô tô tham gia giao thông không giữ đúng tốc độ và khoảng 
cách an toàn nên đã gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến tài sản của người 
khác được pháp luật bảo vệ gây tâm lý lo lắng bức xúc trong quần chúng nhân dân, 
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong lĩnh vực quản lý giao thông đường bộ 
nên cần áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 202 BLHS để có hình phạt tương xứng với 
hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra nhằm giáo dục và làm gương cho người khác.

Tuy nhiên cũng cần xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì quá trình điều 
tra và tại phiên tòa hôm nay đã khai báo thành khẩn, bản thân chưa có tiền án, tiền sự 
sau khi hậu quả xảy ra Lê Công T và chủ sở hữu xe ô tô đã phối hợp tự nguyện bồi 
thường đầy đủ cho Công ty TNHH T để khắc phục hậu quả. Tại phiên tòa hôm nay 
cũng như quá trình điều tra phía bị hại có nguyện vọng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 
cáo cho bị cáo được hưởng án treo vì hiện tại hoàn cảnh gia đình quá khó khăn (có 
đơn trình bày và xác nhận của chính quyền địa phương) nên Hội đồng xét xử cần áp 
dụng các điểm b, điểm p, khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47 và Điều 60 BLHS để xét 
xử bị cáo dưới khung hình phạt và không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 
mà giao về địa phương để quản lý theo dõi cũng đủ thời gian và điều kiện để bị cáo 
thấy được hành vi phạm tội của mình để sữa chữa tiến bộ như đề nghị của Kiểm sát 
viên là có căn cứ hợp lý.

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi xảy ra thiệt hại Lê Công T và anh Hồ Văn L đã 
tự nguyện bồi thường cho Công ty TNHH T số tiền: 450.000.000đ (Bốn trăm năm 
mươi triệu đồng) để sữa chữa xe ô tô bị thiệt hại. Quá trình điều tra phía bị hại không 
có yêu cầu bồi thường gì thêm, tại phiên tòa hôm nay cũng không yêu bồi thường gì 
thêm nữa nên Hội đồng xét xử không xem xét. Riêng chiếc xe ô tô xe ô tô biển kiểm 
soát 79C- 039.44 do anh Trần Văn A điều khiển đi ngược chiều bị xe ô tô của anh 
Trịnh Thúc N đâm vào bên hông nhưng không bị thiệt hại gì. Quá trình điều tra anh 
Trần Văn A không có yêu cầu bồi thường, tại phiên tòa hôm nay vắng mặt không rõ 
lý do nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 
huyện Tuyên Hóa đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến vụ án và đã tiến hành trả 
lại cho chủ sở hữu đúng theo quy định của pháp luật, còn lại chuyển theo hồ sơ vụ án 
để xử lý một giấy phép lái xe hạng D mang tên Lê Công T số: 820100000351 do Sở 
giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang cấp. Giấy phép lái xe ô tô  này quá trình điều tra, 
cũng như tại phiên tòa hôm nay đã làm rõ chủ sở hữu là Lê Công T được cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền cấp hợp pháp đúng tên, tuổi địa chỉ của người sở hữu và sử dụng 
nên cần áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, điểm b khoản 2 Điều 76 BLTTHS trả lại 
cho Lê Công T được tiếp tục sở hữu. 

Về án phí: Bị cáo Lê Công T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 
của pháp luật.

Từ những căn cứ trên:

QUYẾT ĐỊNH:
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 Tuyên bố:  Bị cáo Lê Công T phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển 
phương tiện giao thông đường bộ”

1. Áp dụng điểm đ khoản 2, Điều 202; các điểm b, p, khoản 1, khoản 2 Điều 
46, Điều 47 và Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt: Lê Công T 30 tháng tù cho hưởng án 
treo. Thời gian thử thách 60 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (08/9/2017). Giao bị 
cáo Lê Công T về cho chính quyền địa phương UBND xã L, huyện L, tỉnh tiền Giang 
quản lý theo giỏi trong thời gian thử thách của án treo. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án Hình sự.

 2. Áp dụng Điều 41 BLHS, điểm b khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự trả 
lại cho Lê Công T:  Một giấy phép lái xe ô tô hạng D mang tên Lê Công T số: 
820100000351 do sở giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang cấp ngày 13/8/2013.

 Vật chứng này hiện đang tạm giữ tại kho vật chứng của Cơ quan Thi hành án 
dân sự huyện Tuyên Hóa theo biên bản giao nhận ngày 16/8/2017 giữa Cơ quan Công 
an huyện Tuyên Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 
Bình.

 3. Về án phí: Lê Công T phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí Hình 
sự sơ thẩm.  

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, đại diện bị hại, người có quyền lợi và 
nghĩa vụ liên quan. Tuyên bố có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày tuyên án sơ thẩm (08/9/2017) Nếu không đồng tình thì làm đơn lên Tòa án nhân 
dân tỉnh Quảng Bình để xét xử theo trình tự phúc thẩm.

(Đã giải thích chế định án treo)

                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận:
- VKS huyện Tuyên Hoá;
- Công an Tuyên Hoá; (Đã Ký)
- TAND tỉnh Quảng Bình;                                                  
- Chi  cục THADS Tuyên Hoá;
- Bị cáo;                Trần Thanh Dần
- Đại diện hợp pháp của bị hại;
- Người có QLNVLQ;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- Lưu HS.                                                                                      


